PHỤ LỤC III
DANH MỤC BIỂU MẪU SỬ DỤNG
 TRONG CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU
(Ban hành kèm theo Nghị định số 337/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ; áp dụng thống nhất tại Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành)


	Ký hiệu mẫu
	Tên biểu mẫu
	Mục đích sử dụng

	Mẫu số 1a
	Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (dành cho cá nhân)
	Cá nhân sử dụng khi yêu cầu Ủy ban nhân dân phường cung cấp thông tin

	Mẫu số 1b
	Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (dành cho công dân yêu cầu thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp)
	Áp dụng khi nhiều người trong tổ chức cùng yêu cầu tiếp cận thông tin giống nhau

	Mẫu số 02
	Thông báo tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
	Văn phòng lập khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hợp lệ

	Mẫu số 03
	Thông báo giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin
	Thông báo hình thức, địa điểm, chi phí, thời hạn cung cấp thông tin

	Mẫu số 04
	Thông báo gia hạn việc cung cấp thông tin
	Sử dụng khi cần thêm thời gian giải quyết, gia hạn tối đa 12 ngày

	Mẫu số 05
	Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin
	Sử dụng khi yêu cầu thuộc trường hợp từ chối theo Điều 27 Luật Tiếp cận thông tin

	Mẫu số 06
	Văn bản chấp thuận của cá nhân, tổ chức liên quan
	Kèm theo hồ sơ yêu cầu đối với thông tin được tiếp cận có điều kiện theo Điều 16 Luật Tiếp cận thông tin


Ghi chú: Ủy ban nhân dân phường sử dụng nguyên văn các biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 337/2026/NĐ-CP; nội dung chi tiết từng mẫu không chép lại trong Quy chế này, được lưu trữ và cập nhật tại Văn phòng để áp dụng thống nhất.


PH Ụ   L Ụ C I II   DANH M Ụ C  BI Ể U M Ẫ U S Ử   D Ụ NG     TRONG  CUNG C Ấ P TH ÔNG TIN THEO Y ÊU C Ầ U   ( Ban hành kèm theo Ngh ị   đ ị nh s ố   337/2026/NĐ - CP ngày 26/8/2026   c ủ a Chính  ph ủ ; áp d ụ ng th ố ng nh ấ t t ạ i  Ủ y ban nhân dân phư ờ ng  Lê   Đ ạ i   H ành )      

K ý hi ệ u  m ẫ u  T ên  bi ể u m ẫ u  M ụ c  đ ích s ử   d ụ ng  

M ẫ u   s ố   1a  Phi ế u yêu c ầ u cung c ấ p  thông tin (dành cho cá   nhân)  Cá nhân s ử   d ụ ng khi yêu c ầ u  Ủ y  ban nhân dân phư ờ ng cung c ấ p  thông tin  

M ẫ u s ố   1b  Phi ế u yêu c ầ u cung c ấ p  thông tin (dành cho công dân  yêu c ầ u thông qua t ổ   ch ứ c,  đoàn th ể , doanh nghi ệ p)  Áp d ụ ng khi nhi ề u ngư ờ i trong  t ổ   ch ứ c cùng yêu c ầ u ti ế p c ậ n  thông tin gi ố ng nhau  

M ẫ u s ố   02  Thông báo ti ế p nh ậ n yêu c ầ u  cung c ấ p thông tin  Văn phòng l ậ p khi ti ế p nh ậ n h ồ   sơ yêu c ầ u h ợ p l ệ  

M ẫ u s ố   03  Thông báo gi ả i quy ế t yêu c ầ u  cung c ấ p thông tin  Thông báo hình th ứ c, đ ị a đi ể m,  chi phí, th ờ i h ạ n cung c ấ p thông  tin  

M ẫ u s ố   04  Thông báo gia h ạ n vi ệ c cung  c ấ p thông tin  S ử   d ụ ng khi c ầ n thêm th ờ i gian  gi ả i quy ế t, gia h ạ n t ố i đa 12 ngày  

M ẫ u s ố   05  Thông báo t ừ   ch ố i yêu c ầ u  cung c ấ p thông tin  S ử   d ụ ng khi yêu c ầ u thu ộ c  trư ờ ng h ợ p t ừ   ch ố i theo Đi ề u 27  Lu ậ t Ti ế p c ậ n thông tin  

M ẫ u s ố   06  Văn b ả n ch ấ p thu ậ n c ủ a cá  nhân, t ổ   ch ứ c liên quan  Kèm theo h ồ   sơ yêu c ầ u đ ố i v ớ i  thông tin đư ợ c ti ế p c ậ n có đi ề u  ki ệ n theo Đi ề u 16 Lu ậ t Ti ế p c ậ n  thông tin  

Ghi chú:  Ủ y ban nhân dân phư ờ ng s ử   d ụ ng nguyên văn các bi ể u m ẫ u t ạ i  Ph ụ   l ụ c ban hành kèm theo Ngh ị   đ ị nh s ố   337/2026/NĐ - CP; n ộ i dung chi ti ế t t ừ ng  m ẫ u không chép l ạ i trong Quy ch ế   này, đư ợ c lưu tr ữ   và c ậ p nh ậ t t ạ i Văn phòng  đ ể   áp d ụ ng th ố ng nh ấ t.    

